PHỤ LỤC 3: 
MẪU BẢNG TỔNG HỢP HỒ SƠ XÉT CỜ THI ĐUA 
(từ mẫu số 11 đến mẫu số 15)
(Kèm theo Thông tư số 63/2011/TT-BNNPTNT ngày 30/09/201

 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Mẫu số 11
BẢNG TỔNG HỢP THÀNH TÍCH XÉT TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA BỘ NĂM....
(KHỐI CỤC, VỤ, VĂN PHÒNG, THANH TRA, BAN VÀ TRUNG TÂM)
- Đơn vị:                                                Tổng số CBCNV:
- Địa chỉ                                                Điện thoại:                                 Fax:
	TT
	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa chấm cho các chỉ tiêu
	Đơn vị tự chấm điểm
	Thành viên HĐTĐKT Bộ chấm điểm

	 
	A - Công tác quản lí Nhà nước
	55
	 
	 

	1
	Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị
- Xây dựng kế hoạch, chư​ơng trình công tác, kết quả thực hiện,......
	20
	 
	 

	2
	Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
- Pháp lệnh; Quyết định, Chỉ thị.......
	10
	 
	 

	3
	- Thực hiện chư​ơng trình công tác chỉ đạo sản xuất
- Xây dựng , tổ chức chuyển giao khoa học công nghệ
- Hợp tác quốc tế và quản lí dự án
	10
	 
	 

	4
	Công tác Tổ chức cán bộ
- Xây dựng tổ  chức
- Xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi d​ưỡng, thực hiện chính sách cán bộ
	10
 
	 
	 

	5
	Công tác Thanh tra
- Thanh tra theo chương trình
- Thanh tra đột xuất
	05
	 
	 

	 
	B - Xây dựng và Quản lí nội bộ
	40
	 
	 

	6
	Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ
	10
	 
	 

	7
	Tổ chức, thực hiện Pháp lệnh chống tham nhũng, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm.
	10
	 
	 

	8
	Sự phối hợp giữa chính quyền, Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên và xây dựng đơn vị.
	05
	 
	 

	9
	Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, dự họp......
	05
	 
	 

	10
	Thực hiện chương trình cải cách hành chính
	05
	 
	 

	11
	Công tác đột xuất, ngoài kế hoạch
	05
	 
	 

	 
	Điểm thưởng do Hội đồng TĐ-KT Bộ
	05
	 
	 

	Tổng số điểm tối đa
	100
	 
	 


- Mức khen thư​ởng năm tr​ước: 
- Đề nghị mức khen thư​ởng năm nay:  
 
	 
	THỦ TRƯ​ỞNG ĐƠN VỊ
(Kí tên; đóng dấu)


 
Lưu ý:
- Điểm tối thiểu để xét Cờ là 85 điểm;
- Xét Cờ Thi đua tính điểm từ cao xuống thấp
 
Mẫu số 12
BẢNG TỔNG HỢP THÀNH TÍCH XÉT TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA BỘ NĂM....
KHỐI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
- Sở.....:                                                Tổng số CBCNV:                   
- Địa chỉ cơ quan:                                  Điện thoại:                     Fax:
	TT
	Các chỉ tiêu thi đua
	Đơn vị tính
	Kế hoạch
	Thực hiện Kế hoạch
	Điểm  tối đa chấm cho các chỉ tiêu
	Đơn vị tự chấm điểm
	Các Cục chuyên ngành chấm điểm

	 
	I - Kết quả sản xuất 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
1
2
3
4
	a/ Nông nghiệp:
- Tổng số diện tích gieo trồng
- Diện tích chuyển đổi cơ cấu
- Tổng số đàn đại gia súc (trâu, bò)
- Tổng số đàn lợn
	 
ha
ha
con
con
	 
	 
	15
	 
	 

	 
5
6
7
	b/ Lâm nghiệp:
- Diện tích rừng năm trước 
- Diện tích rừng trồng mới trong năm 
- Độ che phủ
	 
ha
ha
%
	 
	 
	15
	 
	 

	 
8
9
10
	c/ Thủy lợi:
- Kênh mương được kiên cố hóa
- Khối lượng đất đá bồi trúc gia cố đê, công trình TL
- Diện tích canh tác được tưới tiêu
	 
km
m3
ha
	 
	 
	15
	 
	 

	 
11
12
	d/Thuỷ sản: 
Diện tích nuôi trồng:
Sản lượng trong năm (cả khai thác và nuôi trồng)
	 
ha
tấn
	 
	 
	10
	 
	 

	 
13
	đ/ Diêm nghiệp ( tỉnh có ngành muối)
Số lượng muối sản xuất trong năm
	 
tấn
	 
	 
	05
	 
	 

	 
14
 

15
16
 
17
	e/ Phát triển nông thôn:
-Số xã đã quy hoạch và đề án được cấp thẩm quyền phê duyệt.
 
- Số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
- Số xã đạt từ 10 tiêu chí nông thôn mới trở lên
- Số hộ dùng nước sạch
	 
% tổng số xã
 
xã
% tổng số xã
% số hộ
	 
	 
	10
1
 

5
2
 
2
	 
	 

	 
1
 
2
3
4
	II . Đánh giá kết quả năm nay
- Kết quả khắc phục, sử lí phát sinh đột xuất (lụt, bão, hạn, dịch bệnh, cháy rừng...) nếu có
- Giá trị thu được / ha canh tác
- Tổng thu nhập sản xuất 
- Tốc độ tăng trưởng 
	 
 
 
triệu đ
tỷ. đ
%
	 
	 
	10
	 
	 

	 
 
1
2
 
3
4
5
	III.Thực hiện chức năng quản lí nhà nước (nêu rõ những việc đã làm, làm vượt) 
+ Tổ chức cán bộ và xây dựng bộ máy
+Thực hiện PL chống tham nhũng, PL chống lãng phí, thực hành tiết kiệm.
+ Thanh tra chuyên ngành
+ Cải cách hành chính
+ Thực hiện các chế độ thông tin báo cáo, dự họp theo quy định của Bộ
	 
	 
	Diễn  giải
	15
	 
	 

	 
	Điểm thưởng do Hội đồng TĐKT Bộ
	 
	 
	 
	05
	 
	 

	 
	Tổng số điểm tối đa
	 
	 
	 
	100
	 
	 


- Hình thức khen thư​ởng năm trư​ớc: 
- Đề nghị khen thưởng năm nay:     
	Ý KIẾN CỦA UBND TỈNH, THÀNH PHỐ
	GIÁM ĐỐC SỞ NN VÀ PTNT
(Ký tên, đóng dấu)


 
Lưu ý: Điểm tối thiểu để xét Cờ là 85 điểm; đối với Sở không có chỉ tiêu về Thuỷ sản và Muối điểm tối thiểu là 70. Xét Cờ Thi đua tính điểm từ cao xuống thấp.
 
Mẫu số 13 
BẢNG TỔNG HỢP THÀNH TÍCH XÉT TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA BỘ  NĂM.........
KHỐI VIỆN
- Tên đơn vị :                                                                    Tổng số CBCNV:
- Địa chỉ:                                      Điện thoại:                    Fax:   
	TT
	Chỉ tiêu thi đua
	Đơn vị tính
	Kế hoạch
	Thực hiện kế hoạch
	Điểm  tối đa chấm cho các chỉ tiêu
	Đơn vị tự chấm điểm
	Thường trực HĐTĐKT Bộ chấm điểm

	 
	I - Thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ
	 
	 
	 
	20
	 
	 

	1
2
3
	- Cấp Nhà nư​ớc
- Cấp ngành
- Th​ường xuyên
	đề tài
đề tài
đề tài
	 
	 
	 
	 
	 

	 
 
4
5
6
	II - Những tiến bộ kĩ thuật được công nhận và áp dụng (được HĐ KHCN công nhận từ mức khu vực trở lên )
- Giống cây trồng, vật nuôi, 
- Thiết bị máy móc NL nghiệp
- Quy trình kĩ thuật
	 

 

Giống
Sản phẩm
Quy trình
	 
	 
	25
	 
	 

	 
 
7
8
	III- Chuyển giao tiến bộ kĩ thuật mới vào sản xuất
- Giống cây trồng, vật nuôi.
- Doanh thu
	 

cây con.
triệu đ
	 
	 
	25
	 
	 

	 
 
9
10
	IV - Trang thiết bị phục vụ nghiên cứu
- Trị giá trang thiết bị đến hết năm báo cáo
- Hệ số sử dụng trang thiết bị
	 

 

triệu đ
%
	 
	 
	05
	 
	 

	 
11
12
13
	V - Bồi dưỡng trình độ CBCNV:
- Trên Đại học.
- Kĩ s​ư
- Công nhân kĩ thuật 
	 

ng​ười
ngư​ời
người
	 
	 
	10
	 
	 

	 
14
 
15
16
17
18
	VI -Xây dựng nội bộ
- Thực hiện quy chế dân chủ, nội bộ đoàn kết.
- Đảng bộ:
- Công đoàn: 
- Đoàn TN 
- Thực hiện Pháp lệnh phòng chống tham nhũng, Pháp lệnh  thực hành tiết kiệm,chống lãng phí
	Xếp loại
A-B
	 
	 
	10
	 
	 

	 
	Điểm thưởng do HĐTĐKT Bộ 
	 
	 
	 
	05
	 
	 

	 
	Tổng số điểm tối đa
	 
	 
	 
	100
	 
	 


 
- Hình thức khen thư​ởng năm trư​ớc: 
- Đề nghị mức khen thư​ởng năm nay:
 
	 
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


 
Lưu ý:
- Điểm tối thiểu để xét Cờ là 85 điểm;
- Xét Cờ Thi đua tính điểm từ cao xuống thấp
 
Mẫu số 14
BẢNG TỔNG HỢP THÀNH TÍCH XÉT TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA BỘ NĂM HỌC....
KHỐI TRƯỜNG
- Trường:                                 Năm học  : 
- Địa chỉ:                                   Điện thoại:                                 Fax: 
	TT
	CHỈ TIÊU THI ĐUA
	Đơn vị tính
	Kế hoạch
	Thực hiện Kế hoạch
	Điểm  tối đa chấm cho các chỉ tiêu
	Đơn vị tự chấm điểm
	Thường trực HĐTĐKT Bộ chấm điểm

	A
	Thực hiện mục tiêu, chất lượng, hiệu quả đào tạo 
	 
	 
	 
	30
	 
	 

	1
	-Tuyển mới theo kế hoạch 
	người
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	- Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp 
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	- Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp khá giỏi
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Số môn học được đổi mới mục tiêu, nội dung đào. tạo
	môn
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Tỉ lệ các môn học chính có giáo trình,bài giảng đã in
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Xây dưng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 
	 
	 
	 
	15
	 
	 

	6
	Tồng số giáo viên: 
	người
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	-Tỉ lệ Giáo viên đạt  chuẩn quy định
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	C
	Nghiên cứu, thí nghiệm khoa học,thực tập sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất
	 
	 
	 
	20
	 
	 

	8
	Số đề tài nghiên cứu khoa học, thí nghiệm cấp Trường được áp dụng có hiệu  qủa
	đề tài
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Tổng số tiền trích từ nguồn thu thực tập sản xuất hỗ trợ cho đào tạo
	triệu đ
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Gía trị bằng tiền trong việc cải thiện đời sống cho CBCNV/tháng
	ng.đ
	 
	 
	 
	 
	 

	D
	Tổ chức quản lý , xây dựng nhà trường 
	 
	 
	 
	30
	 
	 

	11
	Tỉ lệ cán bộ, công nhân viên, giáo viên đạt danh hiệu 
- Lao động Tiên tiến;
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở;
- Giáo viên dạy giỏi
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Thực hiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Bộ 
	lần
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Thực hiện Pháp lệnh phòng chống tham nhũng, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	 Xếp loại thi đua  Đảng bộ nhà trường
	  loại
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	 Xếp loại thi đua  Công đoàn trường 
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	 Xếp loại thi đua  Đoàn thanh niên cộng sản  HCM
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Điểm thưởng do Hội đồng TĐKT Bộ 
	 
	 
	 
	05
	 
	 

	 
	Tổng số điểm tối đa
	 
	 
	 
	100
	 
	 


- Mức khen thưởng năm trước:
- Đề nghị khen thưởng năm nay:
 
	 
	HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)


 
Lưu ý:
- Điểm tối thiểu để xét Cờ là 85 điểm;
- Xét Cờ Thi đua tính điểm từ cao xuống thấp.
 
Mẫu số 15 
BẢNG TỔNG HỢP THÀNH TÍCH XÉT TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA BỘ NĂM............
KHỐI DOANH NGHIỆP
- Tên đơn vị:                                                                       Tổng số CBCNV:
- Địa chỉ:                                    Điện thoại:                       Fax:  
	TT
	Chỉ tiêu thi đua
	Đơn vị tính
	Kế hoạch
	Thực hiện kế hoạch
	Điểm  tối đa chấm cho các chỉ tiêu
	Đơn vị tự chấm điểm
	Thường trực HĐTĐKT Bộ chấm điểm

	I- Doanh số và tốc độ tăng trưởng
	 
	 
	 
	50
	 
	 

	1
	Sản phẩm chủ yếu (theo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh)
	Tấn; m3, ha
	 
	 
	 
	 
	 

	2 
	Kim ngạch xuất khẩu
	1.000 USD
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Doanh thu
	Triệu đ
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Lợi nhuận
	Triệu đ
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Nộp ngân sách
	Triệu đ
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Cổ tức
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên / tháng
	1.000đ
	 
	 
	 
	 
	 

	II- Ứng dụng khoa học công nghệ
	 
	 
	25
	 
	 
	 

	6
	Hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Sáng kiến cải tiến kĩ thuật
	Số lượng
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Số tiền làm lợi
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 
	 

	III - Xây dựng nội bộ
	 
	 
	20
	 
	 
	 

	9
10
11
12
13
	Quản lí tài chính
Đảng bộ.
Công đoàn
Đoàn Thanh niên
Thực hiện PL chống tham nhũng, PL chống lãng phí, thực hành tiết kiệm
	A , B, C
X. loại
TSVM: A tốt
Khá : B
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Điểm thưởng do Hội đồng TĐKT Bộ 
	 
	 
	 
	05
	 
	 

	 
	Tổng số điểm tối đa 
	 
	 
	 
	100
	 
	 


- Mức khen thư​ởng năm tr​ước :
- Đề nghị khen thưởng năm nay:
 
	 
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VI
( ký tên; đóng dấu)


 
Lưu ý: 
- Điểm tối thiểu để xét Cờ là 85 điểm;
- Xét Cờ Thi đua tính điểm từ cao xuống thấp.
 
PHỤ LỤC 4:
BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU
CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC, CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP BỘ NĂM........
- Đơn vị : (Ghi bằng chữ in hoa).........................
- Địa chỉ: ..............
- Điện thoại: ....................................Fax: ......................
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Danh hiệu CSTĐ cơ sở đã được công nhận các năm
(số quyết định)
	Danh hiệu CSTĐ cấp Bộ đã được công nhận các năm
(số quyết định)
	Tóm tắt thành tích

	1
	 
	 
	 
	 
	- Căn cứ vào nhiệm vụ và công việc được giao để viết báo cáo thành tích nổi bật xuất sắc của 3 năm  đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ  Thi đua cấp Bộ, 6 năm đề  nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc. Có số liệu để chứng minh. 
- Nếu là cán bộ quản lý, nêu rõ vai trò của cá nhân đã có tác động trong việc làm tăng trưởng của đơn vị, là hạt nhân đoàn kết; thực hiện phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
- Tổng hợp những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đề xuất có lợi, áp dụng có hiệu quả và các sáng kiến cải tiến đó đã làm lợi về tiền, thời gian, vật chất, chứng minh bằng số liệu.
- Tinh thần học tập, nâng cao trình độ, ý thức tham gia xây dựng tập thể, giúp đỗ đồng nghiệp.
- Chấp hành chính sách, thực hiện nghĩa vụ công dân đối với địa phương, đơn vị.

	 
2
 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
3
 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
4
 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
5
 
	 
	 
	 
	 
	 


 

